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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 2 tháng 5 năm 2017
(từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tình hình mưa:

Trong tuần (từ ngày 08/5 đến 14/5), trên khắp cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu từ ngày 10/5 và 13/5), cụ thể như sau:

- Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Việt Lâm (Hà Giang)
	265 mm
	
	Cao Phong (Hòa Bình)
	70 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	134 mm
	
	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	99 mm

	Phố Ràng (Lào Cai)
	90 mm
	
	Uông Bí (Quảng Ninh)
	121 mm


- Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Quỳ Hợp (Nghệ An)
	165 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	169 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	164 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	110 mm


- Khu vực Tây Nguyên: Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Đak Mốt (Kon Tum)
	62 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	149 mm

	Đắc Nông (Đắc Nông)
	84 mm
	
	Thanh Bình (Lâm Đồng)
	85 mm


- Khu vực Nam Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Phước Long (Bình Phước)
	171 mm
	
	Cửa Đại (Bến Tre)
	129 mm

	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	121 mm
	
	Trà Vinh (Trà Vinh)
	106 mm

	Ba Tri (Bến Tre)
	150 mm
	
	Cần Thơ (Cần Thơ)
	105 mm


2. Tình hình mưa dông trên biển

Trong tuần (ngày 10/5 và ngày 14/5) ở khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông , trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

3. Tin cảnh báo lũ và mưa dông diện rộng trên đất liền
Ngày 14/5, ở phía Bắc hình thành một rãnh áp thấp có vị trí ở vào khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Dự báo: Ngày 15/5 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 14/5 đến ngày 16/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Do ảnh hưởng của mưa, từ ngày 15 đến 17/5, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Mã, sông Bưởi với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1m đến 2 m, trên thượng lưu sông Cầu, sông Lục Nam với biên độ lũ lên từ 1m đến 1,5 m; đỉnh lũ đều ở mức dưới BĐ 1.

Ngoài ra: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ ngày 15-17/5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY LỢI
1. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Bộ: 

Các hồ chứa nước tại các tỉnh Bắc Bộ hầu hết đang ở mức thấp, lượng nước trữ trong hồ trung bình đạt 30% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt dung tích tương đối cao gồm: Đồng Mô (Hà Nội) 95%, Bản Viết (Cao Bằng) 71%, Khuôn Thần (Bắc Giang) 74%;

2. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ:

Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ trung bình đạt từ 65-80% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 35% dung tích thiết kế, cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	T.T.Huế

	Tỷ lệ tích
	35%
	70%
	68%
	75%
	70%
	60%


3. Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ:

Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ trung bình đạt từ 70- 80% dung tích thiết kế, cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa
	Phú Yên
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	70%
	75%
	82%
	78%
	75%
	70%
	70%
	65%


4. Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên:

Hầu hết các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên có mực nước thấp, trung bình đạt 35% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức tương đối cao gồm: Ia Mlá (Gia Lai) 92%, Đạ Tẻ (Lâm Đồng) 102%.
5. Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ: 

Hầu hết các hồ đạt mực nước thấp trung bình đạt từ 35% dung tích thiết kế.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Từ ngày 09-12/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đi kiểm tra thực địa tình hình sạt lở và đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai; thông tin tới Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương để chủ động ứng phó.
IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

1. Sạt lở bờ sông:

1.1. Tỉnh An Giang: 

Theo báo cáo nhanh số 82/BC-CCTL ngày 8/5/2017 của Chi cục thuỷ lợi tỉnh, tình hình sạt lở trên một số khu vực thuộc tỉnh như sau:

- Sạt lở bờ bao: 
+ Tuyến kênh 10 Châu Phú và khu vực kênh (xếp) Katampong thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú xảy ra 5 điểm sạt lở tổng chiều dài khoảng 260m, ăn sâu vào mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại cho người dân và ảnh hưởng đến 05 hộ dân, 01 móng cầu. 
+ Đoạn đê rạch Cái Tắc, huyện Phú Tân, xuất hiện rạn nứt sụt lún tại 02 đoạn với chiều dài khoảng 240m, ảnh hưởng đến 11 hộ dân và 05 nền móng, vị trí rạn nứt cách nhà người dân 0,5 m gây nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.

- Sạt lở bờ sông: Sạt lở xảy ra tại 4 điểm bao gồm ấp Phú Quới thuộc huyện Phú Tân với chiều dài 40m, sâu 8m. Sạt lở đã ảnh hưởng đến tổng 17 hộ dân, trong đó 07 hộ cần phải phải di dời tới nơi an toàn. 
Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh An Giang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở, phân công lực lượng trực thường xuyên theo dõi cảnh báo cho người dân đồng thời vận động các hộ dân trước mắt di dời tài sản đến nơi an toàn.
1.2. Tỉnh Hậu Giang

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hậu Giang, vào hồi 9h00 ngày 05/5, tuyến đường nông thôn rộng 3.5m trên tuyến sông Ba Láng thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A đã bị sạt lở với chiều dài khoảng 50m làm cây cối và hàng rào trước nhà dân bị sạt xuống sông, gãy 01 trụ điện trung thế. Hiện tại, chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn đoạn đường bị sạt lở, mở đường tránh để người dân đi lại, tiến hành khắc phục sự cố trụ điện để sớm cung cấp điện cho nhân dân.  
2. Mưa, dông, lốc xoáy, sét đánh: 

2.1. Tỉnh Điện Biên: 

Theo báo cáo số 231/BC-VP ngày 08/5/2017 của Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN và thông tin từ Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên, chiều ngày 07/5 trên địa bàn các xã Leng Su Sìn, Chung Chải, Sìn Thầu, huyện Mường Nhé đã xảy ra dông, lốc gây thiệt hại: 01 người bị chết (cháu Giàng Tú Minh, sinh năm 2017, Bản Nậm Pố xã Mường Nhé), 17 nhà bị tốc mái, 2ha hoa màu bị hư hại.

2.2. Tỉnh Yên Bái:

Theo báo cáo nhanh số 25/BC-BCH ngày 10/5/2017 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái, chiều ngày 09/5 trên địa bàn thôn 6 và thôn 9 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã xảy ra mưa rào và dông, lốc cục bộ gây sập  đổ hoàn toàn 02 nhà dân và tốc mái 01 nhà.

2.3. Tỉnh Nghệ An:

Theo báo cáo nhanh số 28/BC.VP-PCTT ngày 09/5/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An, từ ngày 03-08/5/2017, trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Nghĩa Đàn đã xảy ra mưa dông, sét, lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại như sau:

- Về người: 01 người bị thương do sét đánh (Anh Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1983, xóm 6, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn).

- Về nhà ở: 07 nhà bị sập (huyện Quế Phong: 06 nhà, huyện Quỳ Châu: 01 nhà); 261 nhà bị tốc mái và hư hỏng (huyện Quế Phong: 178 nhà, huyện Nghĩa Đàn: 74 nhà, huyện Quỳ Châu: 09 nhà).

- Về công trình công cộng: 03 điểm trường bị tốc mái.

- Về sản suất nông nghiệp: 110ha lúa, 41ha cây trồng lâu năm, 12,7ha cây ăn quả tập trung và 222,1ha hoa màu bị thiệt hại; 30 con gia cầm bị chết.

- Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5,333 tỷ đồng.

2.4. Tỉnh Quảng Bình:

Theo thông tin của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, chiều ngày 09/5 trên địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch đã xảy ra mưa và dông sét làm chết 03 người (Ông Trần Xuân Vĩnh sinh năm 1988, ông Trần Văn Thiên sinh năm 1976 và ông Trần Văn Diệu sinh năm 1974) .

2.5. Tỉnh An Giang:

Theo báo cáo nhanh số 82/BC-CCTL ngày 8/5/2017 của Chi cục thuỷ lợi tỉnh An Giang, ngày 06/5, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm sập 02 căn nhà, tốc mái 34 căn, ngập 1.808 ha lúa mới xuống giống tại huyện Châu Phú, ước tính thiệt hại khoảng 340 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trường, huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và thống kê, đánh giá thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;

- Các đơn vị liên quan trong BCĐ;

- Lưu VT.
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